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Thông tư số 1 
 

THÔNG TIN CƠ BẢN CỦA CỤC BẢN QUYỀN  
 

Bản quyền là gì? 
 

Bản quyền là một hình thức bảo hộ của luật pháp Hoa Kỳ (điều 17, bộ luật Hoa Kỳ) 
đối với tác giả của “các tác phẩm gốc của tác giả”, bao gồm tác phẩm văn học, sân 
khấu, âm nhạc, nghệ thuật và các tác phẩm trí tuệ khác. Hình thức bảo hộ được áp 
dụng với các tác phẩm đã được xuất bản cũng như chưa được xuất bản. Mục 106, Đạo 
luật Bản quyền năm 1976 quy định chủ sở hữu bản quyền có toàn quyền thực hiện và 
cho phép người khác thực hiện những hành vi sau đây: 

 
• Tái sản xuất tác phẩm dưới dạng các bản sao hoặc bản lưu giữ âm thanh; 
• Sáng tạo tác phẩm phái sinh dựa trên tác phẩm đó; 
• Phân phối bản sao hoặc bản lưu giữ âm thanh của tác phẩm tới công chúng 

dưới hình thức bán hoặc chuyển nhượng quyền sở hữu, hoặc cho thuê mướn; 
• Trình diễn công khai tác phẩm, nếu là tác phẩm văn học, âm nhạc, sân khấu, vũ 

ba-lê, kịch câm, tác phẩm điện ảnh và các tác phẩm nghe nhìn khác; 
• Trưng bày công khai tác phẩm, nếu là tác phẩm văn học, âm nhạc, sân khấu, vũ 

ba-lê, kịch câm và tác phẩm nhiếp ảnh, đồ họa hoặc điêu khắc, kể cả những 
hình ảnh đơn lẻ của tác phẩm điện ảnh hoặc tác phẩm nghe nhìn khác; và 

• Đối với bản ghi âm*, có quyền trình diễn tác phẩm công khai bằng phương tiện 
truyền âm kỹ thuật số. 

 
Hơn nữa, một số tác giả của tác phẩm nghệ thuật thị giác còn có các quyền về nguồn 
gốc và bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm được nêu tại mục 106A, Đạo luật Bản quyền 
năm 1976. Để có thêm thông tin, yêu cầu xem Thông tư số 40, Việc đăng ký bản 
quyền đối với các tác phẩm nghệ thuật thị giác. 
 
Sẽ là phạm pháp nếu vi phạm các quyền quy định trong luật bản quyền đối với chủ sở 
hữu bản quyền. Tuy nhiên, các quyền này không phải là không có giới hạn. Các mục 
từ 107 đến 121, Đạo luật Bản quyền năm 1976 quy định những hạn chế đối với các 
quyền này. Trong một số trường hợp, những hạn chế này là việc miễn trách nhiệm 
pháp lý liên quan tới bản quyền. Một hạn chế lớn khác là học thuyết “sử dụng hợp 
lý”, được quy định tại mục 107 của Đạo luật Bản quyền năm 1976. Trong các trường 
hợp khác, hạn chế đối với các quyền này được thể hiện dưới hình thức một kiểu “giấy 
phép bắt buộc”, theo đó để được sử dụng hạn chế tác phẩm có bản quyền người ta 
phải trả tiền bản quyền và tuân thủ các điều kiện pháp luật quy định. Để có thêm 
thông tin về những hạn chế đối với bất kỳ quyền nào trong số những quyền này, nên 
tham khảo luật bản quyền hoặc gửi thư cho Cục Bản quyền.  
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*Lưu ý: Bản ghi âm được định nghĩa trong luật là “tác phẩm có được sau khi ghi âm 
một loạt âm thanh bao gồm nhạc, tiếng nói và các âm thanh khác, nhưng không bao 
gồm nhạc đệm cho phim hoặc tác phẩm nghe nhìn”. Những ví dụ phổ biến gồm bản 
ghi âm nhạc, sân khấu hoặc các bài giảng. Bản ghi âm không giống với bản lưu giữ 
âm thanh. Bản lưu giữ âm thanh là vật thể chứa đựng các tác phẩm có bản quyền. 
Thuật ngữ “bản lưu giữ âm thanh” là để chỉ băng cát-xét, đĩa CD, đĩa hát nhựa (LP), 
đĩa loại 45 vòng/phút cũng như các loại băng đĩa khác. 

 
Ai có thể đòi hỏi bản quyền? 

 
Bảo hộ bản quyền bắt đầu từ thời gian tác phẩm được sáng tạo dưới một hình thức ấn 
định. Bản quyền tác phẩm của tác giả lập tức trở thành tài sản của tác giả, người đã 
sáng tác ra tác phẩm đó. Chỉ có tác giả hoặc những người có được quyền của họ thông 
qua tác giả mới có thể đưa ra yêu cầu bản quyền một cách chính đáng. 

 
Đối với các tác phẩm làm thuê thì người chủ lao động chứ không phải nhân công, 
được coi là tác giả. Mục 101, Luật Bản quyền định nghĩa “tác phẩm làm thuê” là: 

 
1. Một tác phẩm do một người lao động làm ra trong phạm vi nhiệm vụ của 

người đó; hoặc 
 2. Một tác phẩm được đặt làm riêng biệt hoặc được đặt mua để sử dụng như là: 

o Một phần của tác phẩm hợp tuyển 
o Một phần của tác phẩm điện ảnh hoặc tác phẩm nghe nhìn khác 
o Một bản dịch 
o Một tác phẩm bổ sung 
o Một tác phẩm biên soạn 
o Một tài liệu hướng dẫn 
o Một bài kiểm tra 
o Đáp áp bài kiểm tra 
o Một tập bản đồ 
 

nếu các bên nhất trí với nhau bằng văn bản có ký kết rằng tác phẩm đó phải được coi 
là tác phẩm làm thuê. 

 
Các tác giả của một tác phẩm chung là đồng sở hữu bản quyền đối với tác phẩm trừ 
khi có thỏa thuận ngược lại. 

 
Bản quyền của từng tác phẩm riêng biệt trong một tạp chí xuất bản định kỳ hoặc hợp 
tuyển khác biệt với bản quyền của tác phẩm hợp tuyển với tư cách tổng thể và trước 
hết thuộc về tác giả của tác phẩm riêng biệt đó. 
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Hai nguyên tắc chung 
 

• Việc đơn thuần sở hữu một cuốn sách, bản thảo, bức tranh, hay bất kỳ bản sao 
hay bản lưu giữ âm thanh nào không mang lại cho chủ sở hữu đó bản quyền. Luật 
pháp quy định rằng bản thân việc chuyển nhượng quyền sở hữu đối với bất kỳ vật 
thể nào trong đó chứa đựng tác phẩm đã được bảo hộ không bao hàm việc chuyển 
nhượng bất kỳ quyền nào về bản quyền. 
• Người vị thành niên có thể đòi hỏi bản quyền, nhưng luật pháp bang có thể 
điều tiết những giao dịch thương mại liên quan tới bản quyền mà một vị thành 
niên sở hữu. Để có thông tin về luật pháp bang có liên quan, hãy tham khảo ý kiến 
luật sư. 

 
Bản quyền và nguồn gốc xuất xứ của tác phẩm 
 
Bảo hộ bản quyền áp dụng đối với tất cả các tác phẩm chưa được công bố, không 
phân biệt quốc tịch hoặc nơi cư trú của tác giả. 
 
Các tác phẩm đã được xuất bản đủ điều kiện để được bảo hộ bản quyền tại Mỹ nếu 
đáp ứng một trong những điều kiện sau: 
 

• Vào ngày công bố lần đầu tiên, một hoặc nhiều tác giả là công dân hoặc 
thường trú tại Mỹ, hoặc là công dân, người thường trú, hay một bên có chủ quyền 
tham gia một hiệp ước,* hoặc là một người không có quốc tịch bất kể người đó cư 
trú ở đâu; hoặc 
 
* Một bên tham gia hiệp ước là một quốc gia hoặc tổ chức liên chính phủ, không 
phải Mỹ, tham gia vào một thỏa thuận quốc tế nào đó. 
 
• Tác phẩm được xuất bản lần đầu tiên tại Mỹ hoặc ở một nước khác, mà vào 
ngày công bố lần tiên, quốc gia đó là một bên tham gia hiệp ước. Theo điều kiện 
này, tác phẩm được xuất bản tại Mỹ hoặc tại một nước tham gia hiệp ước trong 
vòng 30 ngày sau khi công bố tại một nước khác không tham gia hiệp ước sẽ được 
coi là được xuất bản lần đầu tại Mỹ hoặc tại nước tham gia hiệp ước, tùy theo 
trường hợp cụ thể; hoặc 
• Tác phẩm là bản ghi âm được hoàn thiện lần đầu tại một nước tham gia hiệp 
ước; hoặc 
• Tác phẩm là một bức ảnh, đồ họa, hoặc điêu khắc được kết hợp trong một tòa 
nhà hoặc công trình kiến trúc khác, hoặc là tác phẩm kiến trúc được thể hiện trong 
một tòa nhà hoặc công trình kiến trúc được đặt ở Mỹ hoặc một nước tham gia hiệp 
ước; hoặc 
• Tác phẩm được xuất bản lần đầu bởi Liên Hợp Quốc hay bất kỳ một cơ quan 
chuyên trách nào của tổ chức này, hoặc thông qua Tổ chức các nước châu Mỹ; 
hoặc 
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• Tác phẩm là tác phẩm của nước ngoài được thuộc sở hữu công cộng tại Mỹ 
trước năm 1996 và bản quyền của nó được khôi phục theo Luật về các hiệp định 
của Vòng đàm phán U-ru-goay (URAA). Để có thêm thông tin, đề nghị xem 
Thông tư số 38b, Những điểm nổi bật về những sửa đổi liên quan tới bản quyền 
trong Luật về các hiệp định của Vòng đàm phán U-ru-goay (URAA-GATT). 
• Tác phẩm trong phạm vi một tuyên bố của Tổng thống. 

 
 Những tác phẩm nào được bảo hộ bản quyền? 
 
Bản quyền bảo hộ “tác phẩm nguyên bản của tác giả” được định hình dưới một hình 
thức biểu đạt hữu hình. Việc định hình tác phẩm không nhất thiết phải được cảm nhận 
trực tiếp, miễn là nó có thể được truyền tải với sự trợ giúp của máy móc hoặc thiết bị. 
Tác phẩm có thể được bảo hộ bản quyền gồm các loại sau: 
 

1. Tác phẩm văn học; 
2. Tác phẩm âm nhạc, kể cả từ ngữ kèm theo 
3. Tác phẩm sân khấu, kể cả các bản nhạc đệm 
4. Tác phẩm kịch câm và vũ ba-lê 
5. Tác phẩm nhiếp ảnh, đồ họa và điêu khắc 
6. Tác phẩm điện ảnh và các tác phẩm nghe nhìn khác 
7. Bản ghi âm 
8. Tác phẩm kiến trúc 

 
Những loại hình tác phẩm này phải được hiểu theo nghĩa rộng hơn. Ví dụ, các chương 
trình máy tính và hầu hết các “tác phẩm biên soạn” có thể được đăng ký là “tác phẩm 
văn học”; bản đồ và kế hoạch kiến trúc có thể được đăng ký là “tác phẩm nhiếp ảnh, 
đồ họa và điêu khắc”. 
 
Những tác phẩm nào không được bảo hộ bản quyền? 
 
Nhìn chung, có một số loại hình tài liệu không đủ điều kiện để được bảo hộ bản quyền 
ở cấp liên bang. Trong số này có: 
 

• Các tác phẩm không được định hình dưới hình thức biểu đạt hữu hình (ví dụ, 
tác phẩm vũ ba-lê không được chú giải hoặc ghi lại, hoặc các bài phát biểu hay 
biểu diễn ứng tác mà không được soạn thảo hoặc ghi lại) 
• Các tiêu đề, tên gọi, cụm từ ngắn và khẩu hiệu; các biểu tượng hay mẫu thiết 
kế quen thuộc; những thay đổi đơn thuần trong sắp xếp in ấn, ký tự, hoặc tô màu; 
danh sách về thành phần và nội dung. 
• Các ý tưởng, thủ tục, phương pháp, hệ thống, quy trình, khái niệm, nguyên tắc, 
những khám phá hoặc các thiết bị, phân biệt với bản mô tả, giải thích, hoặc minh 
họa 
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• Các tác phẩm gồm toàn bộ thông tin là tài sản chung và không xác định được 
tác giả đầu tiên (ví dụ: lịch thông thường, biểu đồ chiều cao và chiều rộng, thước 
dây và thước kẻ, và danh sách hoặc bảng biểu lấy từ các tài liệu công khai và các 
nguồn phổ biến khác). 

 
Làm thế nào để có được bản quyền 

 
Bản quyền tự động có được ngay khi sáng tạo 
 
Cách thức để được bảo hộ bản quyền thường bị hiểu sai. Tại Cục Bản quyền, không 
yêu cầu phải có hành động công bố hoặc đăng ký, hay các hoạt động khác nếu muốn 
có bản quyền. (Xem lưu ý dưới đây). Tuy nhiên, cũng có một số thuận lợi khi đăng 
ký. Xem “Đăng ký bản quyền”. 
 
Bản quyền tự động có được khi tác phẩm được tạo ra, và một tác phẩm “đã được tạo 
ra” khi tác phẩm đó được định hình dưới dạng bản sao hoặc trong bản lưu giữ âm 
thanh lần đầu tiên. “Bản sao” là những vật thể mà từ đó người ta có thể đọc hoặc cảm 
nhận bằng thị giác một cách trực tiếp hoặc với sự trợ giúp của máy móc và thiết bị, 
chẳng hạn như sách, bản thảo, bản nhạc in, phim, băng vi-đê-ô, hoặc vi phim. “Bản 
lưu giữ âm thanh” là những vật thể chứa đựng âm thanh được ghi lại (theo luật định 
nghĩa, không phải phần nhạc thu từ phim), chẳng hạn như băng cát-xét, đĩa CD, hoặc 
đĩa LP. Do vậy, ví dụ một bài hát (“tác phẩm”) có thể được định hình dưới dạng bản 
nhạc in (“bản sao”) hoặc trong các đĩa hát (“bản lưu giữ âm thanh”), hay cả hai. Nếu 
tác phẩm được sáng tạo trong một khoảng thời gian nào đó, thì phần tác phẩm được 
ấn định vào một ngày cụ thể chính là tác phẩm được sáng tạo vào ngày đó. 
 
Xuất bản 
 
Xuất bản không còn là điều kiện then chốt để nhận được bản quyền ở cấp liên bang 
như đã được quy định tại Đạo luật Bản quyền năm 1909. Tuy nhiên, xuất bản vẫn còn 
quan trọng đối với chủ sở hữu bản quyền. 
 
Đạo luật Bản quyền năm 1976 định nghĩa công bố như sau: 
 
“Xuất bản” là sự phân phối bản sao hoặc bản lưu giữ âm thanh của một tác phẩm tới 
công chúng dưới hình thức bán hoặc các hình thức chuyển nhượng quyền sở hữu 
khác, hoặc dưới hình thức cho thuê mướn. Việc đề nghị phân phối bản lưu giữ âm 
thanh hoặc bản sao trước một nhóm người nhằm mục đích đẩy mạnh phân phối, trình 
diễn hoặc trưng bày công khai là hành vi xuất bản. Nhưng bản thân việc trình diễn 
hoặc trưng bày công khai không phải là hành vi xuất bản.  
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Chú ý: Trước năm 1978, nhìn chung thì bản quyền cấp liên bang có được thông qua 
hành vi xuất bản với thông cáo về bản quyền, thừa nhận tuân thủ tất cả các điều kiện 
luật định khác có liên quan. Những tác phẩm của Mỹ thuộc sở hữu công cộng vào 
ngày 1/1/1978, (ví dụ, những tác phẩm đã xuất bản không đáp ứng được tất cả các 
điều kiện để có bản quyền cấp liên bang theo Đạo luật Bản quyền năm 1909) vẫn 
thuộc sở hữu công cộng theo Đạo luật Bản quyền năm 1976. 
 
Đối với một số tác phẩm nước ngoài lúc đầu được xuất bản nhưng không có thông 
cáo về bản quyền sẽ được khôi phục bản quyền theo Luật về các hiệp định của Vòng 
đàm phán U-ru-goay (URAA). Để có thêm thông tin, đề nghị xem Thông tư số 38b và 
mục “Thông cáo về bản quyền”. 
Trước năm 1978, các tác phẩm chưa được xuất bản và các tác phẩm đủ điều kiện 
được công nhận bản quyền tạm thời, cũng có thể đăng ký có bản quyền cấp liên bang 
Đạo luật Bản quyền năm 1976 tự động gia hạn đầy đủ (mục 304 quy định thời hạn đó) 
thời hạn bản quyền đối với tất cả các tác phẩm, kể cả những tác phẩm đang có bản 
quyền tạm thời, nếu việc đăng ký tạm thời được thực hiện vào hoặc trước ngày 
30/6/1978. 
 
Thảo luận thêm về định nghĩa “xuất bản” có thể được tìm thấy trong lịch sử lập pháp 
của Đạo luật Bản quyền năm 1976. Báo cáo lập pháp này định nghĩa “tới công chúng” 
là sự phân phối không chịu bất cứ hạn chế nào, dù là công khai hay ngấm ngầm, tới 
các cá nhân nhằm mục đích công khai nội dung đó. Báo cáo khẳng định định nghĩa 
làm sáng tỏ việc bán các bản lưu giữ âm thanh là hành động xuất bản tác phẩm chính, 
chẳng hạn như tác phẩm âm nhạc, sân khấu, hoặc văn học được chứa đựng trong thiết 
bị. Báo cáo cũng khẳng định rõ ràng rằng bất kỳ hình thức truyền bá nào trong đó vật 
thể không thay tay đổi chủ, ví dụ các buổi biểu diễn hay trình chiếu trên truyền hình, 
không phải là hành vi xuất bản, dù tác phẩm đó được bao nhiêu người biết tới đi nữa. 
Tuy nhiên, khi các bản sao hoặc bản lưu giữ âm thanh được chào bán hoặc cho một 
nhóm người bán sỉ, các đài phát thanh, hoặc các rạp chiếu phim được thuê, thì hành vi 
xuất bản diễn ra nếu mục đích là thúc đẩy phân phối, trình diễn hoặc trình bày công 
khai tác phẩm. 
 
Xuất bản là một khái niệm quan trọng trong luật bản quyền vì một số lý do sau: 
 

• Tác phẩm được xuất bản tại Mỹ bắt buộc phải nộp bản lưu cho Thư viện Quốc 
hội Mỹ. Xem thêm phần thảo luận về “Nộp bản lưu bắt buộc đối với các tác phẩm 
được xuất bản tại Mỹ”. 
• Việc xuất bản một tác phẩm có thể ảnh hưởng tới những hạn chế về toàn bộ 
quyền về tác phẩm của chủ sở hữu bản quyền được quy định tại các mục từ 107 
đến 121 của luật bản quyền. 
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• Năm xuất bản có thể quyết định thời hạn bảo hộ bản quyền đối với các tác 
phẩm có và không có bút danh (khi danh tính của tác giả không được tiết lộ trong 
hồ sơ của Cục Bản quyền) và đối với tác phẩm làm thuê. 
• Yêu cầu nộp bản lưu để đăng ký tác phẩm được xuất bản khác với yêu cầu về 
đăng ký tác phẩm chưa xuất bản. Xem thêm phần thảo luận về “Thủ tục đăng ký”. 
• Khi một tác phẩm được xuất bản, nó có thể kèm theo ký hiệu bản quyền để xác 
định năm xuất bản và tên của chủ sở hữu bản quyền và để cũng để thông tin cho 
công chúng biết tác phẩm đó đã được bảo hộ bản quyền. Bản sao của các tác phẩm 
được xuất bản trước ngày 01/3/1989 phải có kèm theo ký hiệu đó, nếu không sẽ 
phải chịu rủi ro mất bảo hộ bản quyền. Xem thêm phần thảo luận “ký hiệu bản 
quyền” dưới đây. 

 
Ký hiệu bản quyền 

 
Luật pháp Mỹ không còn yêu cầu sử dụng ký hiệu bản quyền, dù điều đó là có lợi. 
Tuy nhiên, do trước đó luật đã quy định như vậy, nên việc sử dụng ký hiệu bản quyền 
vẫn phù hợp đối với các tác phẩm cũ. 
 
Đạo luật Bản quyền năm 1976 yêu cầu phải có ký hiệu bản quyền. Yêu cầu này được 
hủy bỏ khi Mỹ tham gia Công ước Bern, có hiệu lực vào ngày 01/3/1989. Mặc dù tác 
phẩm được xuất bản trước ngày đó không có ký hiệu bản quyền có thể thuộc sở hữu 
của công chúng Mỹ, nhưng Luật về các hiệp định của Vòng đàm phán U-ru-goay 
(URAA) khôi phục bản quyền cho một số tác phẩm nước ngoài được xuất bản lần đầu 
nhưng không có ký hiệu bản quyền. Để có thêm thông tin về những sửa đổi liên quan 
đến bản quyền trong URAA, đề nghị xem Thông tư số 38b. 
 
Cục Bản quyền không phải là  cơ quan quyết định việc liệu bản sao các tác phẩm 
được xuất bản lần đầu tiên với thông cáo về bản quyền trước ngày 01/3/1989, được 
phân phối vào hoặc sau ngày 01/3/1989, phải có ký hiệu bản quyền hay không. 
 
Việc sử dụng ký hiệu bản quyền có thể quan trọng bởi vì nó thông tin cho công chúng 
biết tác phẩm được bảo hộ bản quyền, xác định chủ sở hữu bản quyền, và thể hiện 
năm xuất bản đầu tiên. Hơn nữa, trong trường hợp một tác phẩm bị vi phạm bản 
quyền, nếu thông cáo về bản quyền hợp thức xuất hiện trên bản sao được xuất bản 
hoặc các bản sao mà bị đơn trong một vụ kiện vi phạm bản quyền đã sử dụng, thì sự 
tham gia của luật sư bào chữa cho bị đơn đó, nhằm giảm bớt thiệt hại thực tế hoặc 
theo luật định, sẽ không giúp được gì thêm vì vi phạm đó là vô tình, ngoại trừ như đã 
được quy định tại mục 504(c) (2) của luật bản quyền. Vô tình vi phạm xảy ra khi 
người vi phạm không nhận thức được rằng tác phẩm đã được bảo hộ. 
 
Việc sử dụng ký hiệu bản quyền là trách nhiệm của chủ sở hữu bản quyền và không 
bắt buộc phải có sự cho phép trước hoặc đăng ký với Cục Bản quyền. 
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Hình thức ký hiệu của bản sao có thể cảm nhận bằng thị giác 
 
Ký hiệu của bản sao có thể cảm nhận bằng thị giác phải bao gồm 3 yếu tố dưới đây: 
 

1. Biểu tượng © (chữ C hoa trong một vòng tròn), hoặc từ “Bản quyền” 
(Copyright), hay chữ viết tắt “Copr”.; và 
 
2. Năm tác phẩm được xuất bản lần đầu tiên. Đối với tác phẩm biên soạn lại 
hoặc tác phẩm phái sinh gắn với tài liệu được xuất bản trước đó, thì năm xuất 
bản lần đầu của tác phẩm hợp tuyển hoặc tác phẩm phái sinh là đủ. Năm đó có 
thể bỏ đi ở những chỗ mà tác phẩm nhiếp ảnh, đồ họa, hoặc điêu khắc, với nội 
dung nguyên văn kèm theo, nếu có, được tái bản trong hoặc trên thiếp chúc 
mừng, bưu thiếp, văn phòng phẩm, đồ trang sức, búp bê, đồ chơi, hoặc bất kỳ 
sản phẩm hữu ích nào; và 
 
3. Tên của chủ sở hữu bản quyền của tác phẩm, hoặc chữ viết tắt mà qua đó có 
thể nhận biết tên, hay mẫu thiết kế khác được biết đến của chủ sở hữu đó  

Ví dụ: © 2006 John Doe 
 

Ký hiệu “C trong một vòng tròn” chỉ được sử dụng trên “bản sao có thể cảm nhận 
bằng thị giác”. Một số loại tác phẩm - chẳng hạn như tác phẩm âm nhạc, sân khấu, và 
văn học - có thể không được định hình dưới dạng “bản sao” nhưng lại được thể hiện 
qua âm thanh trong bản ghi âm. Do bản ghi âm như băng ghi âm và đĩa ghi âm là các 
“bản lưu giữ âm thanh” chứ không phải là “bản sao”, nên ký hiệu “C trong một vòng 
tròn” không được sử dụng để biểu thị sự bảo hộ đối với tác phẩm âm nhạc, sân khấu 
hoặc văn học chính đã được thu. 
 
Hình thức ký hiệu cho các thiết bị lưu giữ bản ghi âm 
 
Ký hiệu cho thiết bị lưu giữ các bản ghi âm cần có cả 3 yếu tố dưới đây: 
 

1. Biểu tượng (P) (chữ P hoa nằm trong một vòng tròn); và 
2. Năm xuất bản lần đầu tiên của bản ghi âm; và 
3. Tên của chủ sở hữu bản quyền của bản ghi âm, hoặc chữ viết tắt mà qua 
đó có thể nhận biết tên, hoặc mẫu thiết kế khác được biết đến của chủ sở 
hữu. Nếu nhà sản xuất bản ghi âm có tên trên nhãn hiệu bản ghi hoặc bao bì 
thì tên của nhà sản xuất được coi là một phần của ký hiệu đó. 

Ví dụ: (P) 2006 A.B.C. Records Inc. 
 
 Lưu ý: Do thắc mắc có thể nảy sinh từ việc sử dụng các hình thức ký hiệu khác 
nhau, nên bạn có thể muốn được tư vấn pháp lý trước khi sử dụng bất kỳ hình thức ký 
hiệu nào ngoài những hình thức được đưa ra ở đây. 
 



Hội nghị quốc tế về thư viện – TP. HCM 28-30/8/2006 

Thư viện Việt Nam hội nhập và phát triển  160 

Vị trí của ký hiệu 
 
Ký hiệu bản quyền cần được thêm vào bản sao hoặc bản lưu giữ âm thanh theo cách 
để “khẳng định đúng mức bản quyền”. Ba yếu tố của ký hiệu đó phải cùng xuất hiện 
trên bản sao hoặc bản lưu giữ âm thanh hay trên nhãn hiệu hoặc bao bì của bản lưu 
giữ âm thanh. Cục Bản quyền đã đưa ra các quy định liên quan tới hình thức và vị trí 
của ký hiệu bản quyền trong Bộ các quy định liên bang (37 CFR mục 201.20). Để có 
thêm thông tin, đề nghị xem Thông tư số 3, Ký hiệu Bản quyền. 
 
Ấn phẩm gắn với công việc của Chính phủ Mỹ 
 
Các tác phẩm thuộc Chính phủ Mỹ không đủ điều kiện để được hưởng bảo hộ bản 
quyền. Đối với tác phẩm được xuất bản vào hoặc sau ngày 01/3/1989, thì yêu cầu về 
ký hiệu trước kia đối với các tác phẩm chủ yếu bao gồm một hoặc nhiều tác phẩm 
thuộc Chính phủ Mỹ, nay đã được hủy bỏ. Tuy nhiên, việc sử dụng ký hiệu trên tác 
phẩm đó sẽ loại bỏ khả năng vô tình vi phạm như đã được trình bày ở trên, với điều 
kiện là ký hiệu đó còn có thông báo xác nhận những thành phần của tác phẩm trong 
đó bản quyền được khẳng định hoặc là những thành phần cấu thành tài liệu của Chính 
phủ Mỹ. 
 
Ví dụ: © 2006 Jane Brown. Bản quyền được khẳng định trong các chương từ 7-10, 
ngoại trừ bản đồ của Chính phủ Mỹ. 
 
Bản sao của các tác phẩm được xuất bản trước ngày 01/3/1989, mà chủ yếu bao gồm 
một hoặc nhiều tác phẩm của chính phủ Mỹ, phải có ký hiệu và thông báo xác nhận. 
 
Tác phẩm chưa xuất bản 
 
Tác giả hay chủ sở hữu bản quyền có thể muốn đặt ký hiệu bản quyền trên bất kỳ bản 
sao hoặc bản lưu giữ âm thanh chưa xuất bản nào để thể hiện sự kiểm soát của người 
đó. 
 
Ví dụ: tác phẩm chưa xuất bản © 2006 Jane Doe 
 
Bỏ ký hiệu và các lỗi trong ký hiệu 
 
Luật bản quyền năm 1976 muốn khắc phục những hậu quả nghiêm trọng của việc 
không đưa được vấn đề ký hiệu vào bộ luật trước đó. Đạo luật bao gồm các điều 
khoản quy định các bước hiệu chỉnh cụ thể nhằm khắc phục việc bỏ ký hiệu hoặc các 
lỗi trong ký hiệu. Theo các điều khoản này, người nộp đơn có 5 năm sau khi công bố 
để khắc phục việc bỏ sót ký hiệu hoặc chỉnh các lỗi trong ký hiệu. Mặc dù về mặt 
pháp lý, các điều khoản này vẫn nằm trong luật nhưng ảnh hưởng của chúng bị hạn 
chế bởi điều sửa đổi khi chuyển sang quy định mới là không bắt buộc phải có ký hiệu 
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đối với tất cả các tác phẩm công bố vào hoặc sau ngày 01/3/1989. Để có thêm thông 
tin, đề nghị xem Thông tư số 3. 
 
Thời hạn bảo hộ bản quyền  
 
Tác phẩm được sáng tạo lần đầu vào hoặc sau ngày 01/01/1978 
 
Tác phẩm được sáng tạo (định hình lần đầu tiên dưới dạng hữu hình) vào ngày hoặc 
sau ngày 01/01/1978, được tự động bảo hộ từ thời điểm tác phẩm được sáng tạo và 
thông thường được bảo hộ suốt cuộc đời của tác giả, cộng thêm 70 năm sau khi tác 
giả qua đời. Trong trường hợp “tác phẩm chung được sáng tạo bởi hai hoặc nhiều tác 
giả mà không phải là tác phẩm làm thuê”, thì thời hạn kéo dài 70 năm sau khi tác giả 
cuối cùng qua đời. Đối với các tác phẩm làm thuê, và các tác phẩm ký danh hay 
khuyết danh (trừ phi danh tính của tác giả được tiết lộ trong hồ sơ của Cục Bản 
quyền), thì thời hạn bảo hộ bản quyền sẽ là 95 năm kể từ khi công bố hoặc 120 năm 
từ khi được sáng tạo, tùy thuộc vào thời hạn nào ngắn hơn. 
 
Tác phẩm được sáng tạo lần đầu trước ngày 01/01/1978, nhưng chưa xuất bản 
hoặc đăng ký vào ngày đó 
 
Những tác phẩm này tự động được luật pháp bảo vệ và có bản quyền cấp liên bang. 
Thời hạn bảo hộ bản quyền của những tác phẩm này nhìn chung được tính toán giống 
với các tác phẩm được sáng tạo vào hoặc sau ngày 01/01/1978: bảo hộ suốt đời tác giả 
cộng thêm 70 năm hoặc thời hạn 95/120 năm cũng được áp dụng đối với những tác 
phẩm này. Luật quy định trong bất kỳ hoàn cảnh nào, thời hạn bảo hộ tác phẩm thuộc 
loại này kết thúc trước ngày 31/12/2002, còn đối với các tác phẩm được xuất bản vào 
hoặc trước ngày 31/12/2002, thời hạn bảo hộ bản quyền sẽ không kết thúc trước ngày 
31/12/2047. 
 
Tác phẩm được sáng tạo lần đầu và được xuất bản hoặc đăng ký trước ngày 
01/01/1978 
 
Theo bộ luật bản quyền có hiệu lực trước năm 1978, bản quyền có được vào ngày tác 
phẩm được xuất bản cùng với ký hiệu bản quyền, hoặc vào ngày đăng ký nếu tác 
phẩm được đăng ký dưới hình thức chưa xuất bản. Trong cả hai trường hợp trên, thời 
hạn bản quyền đầu tiên kéo dài 28 năm kể từ ngày có được bản quyền. Trong năm 
cuối cùng (năm thứ 28) của thời hạn đầu tiên, bản quyền đủ điều kiện để được gia 
hạn. Đạo luật Bản quyền năm 1976 đã nới rộng thời gian gia hạn từ 28 năm lên 47 
năm đối với những bản quyền còn tiếp tục có hiệu lực vào ngày 01/01/1978, hoặc đối 
với những bản quyền trước năm 1978 được khôi phục theo Luật về các hiệp định của 
Vòng đàm phán U-ru-goay (URAA), khiến những tác phẩm này đủ điều kiện được 
hưởng tổng thời hạn bảo hộ là 75 năm. Công luật 105-298, được ban hành vào ngày 
27/10/1998, đã nới rộng thêm nữa thời gian gia hạn của những bản quyền vẫn còn 
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hiệu lực tới ngày đó thêm 20 năm nữa, nâng thời gian gia hạn lên 67 năm và tổng thời 
hạn bảo hộ là 95 năm. 
 
Công luật 102-307, ban hành ngày 26/6/1992, đã sửa đổi Đạo luật Bản quyền năm 
1976 nhằm quy định việc tự động gia hạn thời gian đối với những tác phẩm có bản 
quyền trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/1964 đến ngày 31/12/1977. Mặc dù thời 
gian gia hạn được tự động quy định, nhưng Cục Bản quyền không cấp giấy chứng 
nhận gia hạn cho những tác phẩm này trừ phi đơn xin gia hạn và lệ phí đã được gửi 
tới đăng ký tại Cục Bản quyền.  
 
Công luật 102-307 quy định không bắt buộc phải đăng ký gia hạn. Do vậy, việc làm 
hồ sơ xin đăng ký gia hạn không còn là bắt buộc nếu muốn gia hạn thời gian bảo hộ 
bản quyền từ 28 năm đầu tiên tới giới hạn đầy đủ là 95 năm. Tuy nhiên, vẫn có một số 
thuận lợi nếu việc đăng ký gia hạn được thực hiện trong năm thứ 28. 
 
Để có thêm thông tin chi tiết về việc gia hạn bản quyền và thời hạn bản quyền, đề 
nghị xem Thông tư số 15, Gia hạn bản quyền; Thông tư số 15a, Thời hạn bản quyền; 
và Thông tư số 15t, Gia hạn thời hạn bản quyền. 
 
Chuyển nhượng bản quyền 
 
Bất kỳ hay toàn bộ quyền về tác phẩm của chủ sở hữu bản quyền hay một phần trong 
số những quyền đó có thể được chuyển nhượng, nhưng sự chuyển nhượng toàn bộ 
quyền về tác phẩm sẽ không có hiệu lực nếu không được thể hiện bằng văn bản và có 
chữ ký của chủ sở hữu các quyền được chuyển nhượng hoặc một đại diện được ủy 
quyền hợp pháp của chủ sở hữu đó. Đối với việc chuyển nhượng một quyền không 
phải toàn bộ quyền về tác phẩm thì không cần có văn bản thỏa thuận. 
 
Bản quyền cũng có thể được chuyển nhượng thông qua luật pháp hiện hành và có thể 
làm di chúc để lại theo nguyện vọng hoặc để lại trên tư cách là tài sản cá nhân theo 
luật thừa kế với người không để lại di chúc.  
 
Bản quyền là quyền sở hữu cá nhân, và nó chịu sự điều chỉnh của rất nhiều bộ luật và 
quy định của bang, điều chỉnh về quyền sở hữu, quyền thừa kế, hoặc chuyển nhượng 
tài sản cá nhân cũng như thời hạn hợp đồng hay công việc kinh doanh. Để có thông 
tin về các luật có liên quan của bang, đề nghị tham khảo luật sư. 
 
Thông thường, chuyển nhượng bản quyền được thực hiện bằng hợp đồng. Cục Bản 
quyền không có mẫu chuyển nhượng nào như vậy. Luật quy định việc lập hồ sơ tại 
Cục Bản quyền về việc chuyển nhượng quyền sở hữu bản quyền. Mặc dù việc lập hồ 
sơ không phải là yêu cầu bắt buộc để hợp thức hóa việc chuyển nhượng giữa các bên, 
song nó mang lại một số thuận lợi về mặt pháp lý và có thể vẫn cần thiết để hợp thức 
hóa việc chuyển nhượng với các bên thứ ba. Để có thông tin về lập hồ sơ chuyển 
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nhượng và các tài liệu khác có liên quan tới bản quyền, đề nghị xem Thông tư số 12, 
Lập hồ sơ chuyển nhượng và các tài liệu khác. 
 
Chấm dứt chuyển nhượng 
 
Theo bộ luật trước, bản quyền tác phẩm được trao lại cho tác giả, nếu đang sống, hoặc 
trao lại cho những người được hưởng quyền lợi cụ thể khác nếu tác giả đó đã qua đời, 
với điều kiện là yêu cầu gia hạn được đăng ký trong năm thứ 28 của thời hạn đầu 
tiên*. Bộ luật hiện hành bỏ điểm gia hạn đó, ngoại trừ các tác phẩm đang trong thời 
hạn đầu tiên được bảo hộ theo luật định khi bộ luật hiện thời có hiệu lực. Thay vào đó, 
bộ luật hiện thời cho phép chấm dứt chuyển nhượng các quyền sau 35 năm theo 
những điều kiện nhất định bằng việc chuyển cho người được nhượng quyền một 
thông báo bằng văn bản trong giới hạn thời gian cụ thể.  
 
Đối với tác phẩm được bảo hộ bản quyền theo luật định: 
 
Đối với các tác phẩm được bảo hộ bản quyền theo luật định trước năm 1978, bộ luật 
hiện hành quy định quyền chấm dứt chuyển nhượng tương tự trong những năm mới 
được gia hạn thêm, kéo dài thời hạn bản quyền tối đa trước đó từ 56 năm lên 95 năm. 
Để có thêm thông tin, đề nghị xem các Thông tư số 15a và số 15t. 
 

• Lưu ý: Bản quyền của những tác phẩm đủ điều kiện gia hạn vào 
hoặc sau ngày 26/6/1992 sẽ thuộc về người xin gia hạn vào ngày đăng 
ký xin gia hạn, được thực hiện trong năm thứ 28 của thời hạn đầu tiên. 
Nếu không, bản quyền gia hạn sẽ thuộc về bên được quyền xin gia hạn 
kể từ ngày 31/12 của năm thứ 28. 

 
Bảo hộ bản quyền quốc tế 
 
Không có cái gọi là “bản quyền quốc tế” tự động bảo vệ tác phẩm của một tác giả trên 
toàn thế giới. Sự bảo hộ nhằm chống việc sử dụng trái phép tại một quốc gia cụ thể 
chủ yếu phụ thuộc vào các bộ luật của quốc gia đó. Tuy nhiên, hầu hết các nước đều 
cung cấp sự bảo hộ tác phẩm nước ngoài theo những điều kiện nhất định, và những 
điều kiện này được đơn giản hóa rất nhiều thông qua các công ước và hiệp ước quốc 
tế về bản quyền. Để có thêm thông tin và danh sách các nước vẫn duy trì quan hệ bản 
quyền với Mỹ, đề nghị xem Thông tư số 38a, Quan hệ bản quyền quốc tế của Mỹ. 
 
Đăng ký bản quyền 
 
Nhìn chung, đăng ký bản quyền là một thủ tục pháp lý nhằm lập hồ sơ công khai 
những thông tin cơ bản của một bản quyền cụ thể. Tuy nhiên, đăng ký không phải là 
một điều kiện bảo hộ bản quyền. Mặc dù đăng ký không phải là yêu cầu bắt buộc để 
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được bảo hộ, nhưng luật bản quyền mang lại một số thuận lợi nhằm khuyến khích chủ 
sở hữu bản quyền tiến hành đăng ký. Trong số đó có những thuận lợi dưới đây: 
 
• Đăng ký xác lập một hồ sơ công khai về quyền bản quyền. 
• Trước khi vụ kiện vi phạm bản quyền được đưa ra trước tòa, thì đăng ký là việc 
 cần thiết đối với tác phẩm có xuất xứ từ Mỹ. 
• Nếu việc đăng ký được thực hiện trước hoặc trong vòng 5 năm xuất bản, thì việc 

đăng ký sẽ là bằng chứng hiển nhiên tại tòa về hiệu lực của bản quyền và các 
thông số được khẳng định trong giấy chứng nhận. 

• Nếu việc đăng ký được thực hiện trong vòng 3 tháng sau khi công bố tác phẩm 
hoặc trước khi xảy ra vi phạm tác phẩm, thì chủ sở hữu bản quyền sẽ được 
hưởng đền bù theo luật định và không phải chịu phí thuê luật sư. Nếu không, chủ 
sở hữu bản quyền chỉ được hưởng đền bù đối với những thiệt hại trên thực tế và 
một số lợi ích khác.  

 
• Việc đăng ký cho phép người sở hữu bản quyền lưu lại bản đăng ký với Dịch vụ 

Hải quan Mỹ để tránh việc in ra những bản sao không hợp pháp. Để biết thêm 
thông tin, hãy vào trang web của Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ tại địa chỉ 
www.cbp.gov/xp/cgov/import. Nhấn chuột vào phần “Quyền sở hữu trí tuệ”. 

 
Việc đăng ký có thể được thực hiện bất kỳ lúc nào trong thời gian bản quyền có hiệu 
lực. Không giống như luật trước năm 1978, khi một tác phẩm đã được đăng ký theo 
hình thức chưa xuất bản, không cần thiết phải đăng ký một lần nữa khi tác phẩm đó đã 
được xuất bản, mặc dù người sở hữu bản quyền có thể đăng ký số lần xuất bản nếu 
muốn. 
 
 
Quy trình đăng ký 
 
Đăng ký lần đầu tiên 
 
Để đăng ký một tác phẩm, hãy gửi 3 yếu tố sau trong cùng một phong bì hoặc bao gói 
tới: 
 
Thư viện Quốc hội 
Cục bản quyền 
101 Independence Avenue, SE 
Washington, DC 20559-6000 
 

1. Mẫu đơn đăng ký được điền đúng và đầy đủ 
2. Phí làm hồ sơ không được hoàn trả cho mỗi bản đăng ký 
3. Một bản lưu không được hoàn trả của tác phẩm cần đăng ký. Yêu cầu về 
bản lưu khác nhau trong từng tình huống cụ thể. Tiếp theo là những yêu cầu 



Hội nghị quốc tế về thư viện – TP. HCM 28-30/8/2006 

Thư viện Việt Nam hội nhập và phát triển  165 

chung về bản lưu. Cần lưu ý thông tin ở mục “Những yêu cầu bản lưu đặc 
biệt”. 

o Nếu tác phẩm chưa được xuất bản, cần nộp bản sao hay một bản lưu 
giữ âm thanh đầy đủ. 
o Nếu tác phẩm lần đầu tiên được xuất bản ở Mỹ vào hoặc sau ngày 
1/1/1978, cần nộp hai bản sao hoặc bản lưu giữ âm thanh hoàn chỉnh 
của lần xuất bản tốt nhất. 
o Nếu tác phẩm lần đầu tiên được xuất bản ở Mỹ trước ngày 1/1/1978, 
cần nộp hai bản sao hoặc bản lưu giữ âm thanh của lần xuất bản đầu 
tiên. 
o Nếu tác phẩm được xuất bản lần đầu tiên ở một nước khác, cần nộp 
bản sao hay một bản lưu giữ âm thanh đầy đủ của tác phẩm khi xuất bản 
lần đầu.  
o Nếu gửi nhiều tác phẩm thì tất cả các bản đăng ký, bản lưu tác phẩm 
và các khoản phí cần được gửi trong cùng một bao gói. Nếu có thể, các 
bản đăng ký cần được đính cùng với bản lưu tương ứng. Đánh số mỗi 
bao gói (ví dụ 1 trên 3, 2 trên 4) để thuận lợi cho việc xử lý. 

 
* Ghi chú: Phí của cục bản quyền có thể thay đổi. Để biết mức phí hiện tại, hãy vào trang 
web của Cục bản quyền, viết thư cho Cục bản quyền hoặc gọi số (202) 707-3000. 
 
Điều gì xảy ra nếu ba yếu tố trên không được nhận cùng nhau? 
 
Đơn đăng ký và phí nhận được mà không có bản sao, bản lưu giữ âm thanh hoặc tư 
liệu xác định tương ứng sẽ không được xem xét và thông thường sẽ bị trả lại. Những 
bản lưu tác phẩm chưa xuất bản mà không có đơn đăng ký và lệ phí thông thường 
cũng sẽ bị trả lại. Trong hầu hết các trường hợp, tác phẩm đã xuất bản nhận được mà 
không có đơn đăng ký hoặc lệ phí có thể lập tức được chuyển tới bộ phận tiếp nhận 
của Thư viện Quốc hội. Tập quán này là phù hợp với mục 408 của luật, quy định rằng 
những tác phẩm đã xuất bản nộp cho phòng tiếp nhận của Thư viện Quốc hội chỉ 
được sử dụng cho mục đích đăng ký nếu bản lưu tác phẩm đó được gửi kèm với đơn 
đăng ký và lệ phí.  
Sau khi bản lưu được tiếp nhận và chuyển tới bộ phận dịch vụ khác của Thư viện để 
tiếp nhận hoặc có những xử lý khác, Cục Bản quyền không còn quản lý nữa. Nếu bạn 
muốn đăng ký cho tác phẩm, bạn cần chuyển bản lưu hoặc bản ghi âm khác cùng với 
đơn đăng ký và lệ phí. 
 
Đăng ký gia hạn 
 
Để đăng ký gia hạn, hãy gửi: 

1. Mẫu đăng ký RE được điền đầy đủ và phù hợp, và nếu cần, phụ lục của 
mẫu đăng ký RE và 
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2. Phí hồ sơ không được hoàn trả cho mỗi mẫu đăng ký (Xem phần Lưu ý ở 
trên). Mỗi phụ lục đăng ký cần được gửi kèm với bản tác phẩm lưu đang được 
xem xét. Xem thêm Thông tư 15, Gia hạn bản quyền 

 

Lưu ý: Điền mẫu đăng ký bằng mực đen hoặc đánh máy. Bạn có thể copy 
mẫu đăng ký. Tuy nhiên, mẫu đăng ký đệ trình cho Cục Bản quyền cần rõ 
ràng, dễ nhìn, sử dụng giấy chất lượng tốt cỡ 8.5x11”có thể dùng trong máy 
photocopy tự động. Mẫu đăng ký cần được in, tốt nhất là bằng mực đen, theo 
đúng thứ tự và chiều giấy để người xem có thể xem được đầu giấy trang thứ 
2 ngay sau đầu trang thứ nhất. Các mẫu không đáp ứng được những yêu cầu 
này có thể bị trả lại, gây ra sự chậm trễ trong việc đăng ký. 

 
Đăng ký trước 
 
Việc đăng ký trước là dịch vụ được thực hiện cho những tác phẩm đã từng bị vi phạm 
phát hành. Để có thể đủ tiêu chuẩn cho việc đăng ký trước, một tác phẩm phải chưa 
được xuất bản và phải đang trong quá trình chuẩn bị phát hành thương mại. Tác phẩm 
cần phải nằm trong danh sách do Phòng Đăng ký Bản quyền xác định là đã bị vi phạm 
trước khi phát hành thương mại. Việc đăng ký trước không thay thế được việc đăng 
ký. Mẫu đơn đăng ký trước chỉ có sẵn trên mạng trực tuyến. Để có thêm thông tin, đề 
nghị xem trang web của Cục Bản quyền tại www.copyright.gov 
 
Yêu cầu bản lưu đặc biệt 
 
Có những yêu cầu bản lưu đặc biệt cho các loại tác phẩm khác nhau. Sau đây là 
những ví dụ điển hình cho những ngoại lệ về yêu cầu bản lưu chung: 

• Nếu tác phẩm là phim, yêu cầu bản lưu là một bản sao đầy đủ về phim đã xuất 
bản hoặc chưa xuất bản và có mô tả bằng bản viết riêng về nội dung, ví dụ như 
kịch bản, sách in hoặc bản tóm tắt. 
• Nếu tác phẩm là tác phẩm văn học, kịch hoặc âm nhạc chỉ được xuất bản dưới 
hình thức ghi âm, yêu cầu bản lưu chỉ là một bản ghi âm hoàn chỉnh. 
• Nếu tác phẩm là chương trình máy tính đã xuất bản hoặc chưa xuất bản, yêu 
cầu bản lưu là bản sao có thể thấy được bằng mắt thường của 25 trang đầu và 25 
trang cuối mã nguồn của chương trình. Nếu chương trình có ít hơn 50 trang, bản 
lưu là bản sao toàn bộ chương trình. Để biết thêm thông tin về việc đăng ký cho 
chương trình máy tính, bao gồm bản lưu cho những chương trình sửa đổi và điều 
khoản bí mật thương mại, xem Thông tư 61, Đăng ký bản quyền cho chương trình 
máy tính. 
• Nếu tác phẩm ở dạng CD-ROM, yêu cầu bản lưu là bản sao đầy đủ của tác 
phẩm đó, tức là CD-ROM, phần mềm tác nghiệp và hướng dẫn sử dụng đi kèm. 
Nếu là đăng ký cho chương trình máy tính trên CD-ROM, bản lưu cần có thểm 
bản in của 25 trang đầu và 25 trang cuối của mã nguồn chương trình. 
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Trong trường hợp tác phẩm có bản sao dạng 3 chiều, thông thường cần có tài liệu để 
nhận biết như ảnh hoặc bản vẽ. Một số ví dụ khác của yêu cầu bản lưu đặc biệt 
(nhưng chưa phải là danh sách đầy đủ) bao gồm tác phẩm nghệ thuật thị giác như 
thiếp chúc mừng, đồ chơi, vải sợi, vật liệu ngoại cỡ (xem Thông tư 40a, Yêu cầu bản 
lưu để đăng ký khiếu nại bản quyền đối với tác phẩm nghệ thuật tạo hình); trò chơi 
video và các tác phẩm nghe nhìn đọc được trên máy khác (xem Thông tư 61); cơ sở 
dữ liệu tự động (xem Thông tư 65, Đăng ký bản quyền đối với Cơ sở dữ liệu tự động); 
và các thành phần tạo nên một tác phẩm sưu tập. Đề biết thêm thông tin về yêu cầu 
bản lưu đối với các tác phẩm nhiều kỳ, xem Thông tư 62, Đăng ký bản quyền cho các 
tác phẩm nhiều kỳ. 
 
Nếu bạn không chắc về yêu cầu bản lưu đối với tác phẩm của mình, hãy viết thư hoặc 
gọi điện cho Cục Bản quyền và mô tả tác phẩm bạn muốn đăng ký. 
 
Tác phẩm sưu tập chưa xuất bản 
 
Theo những điều kiện sau, một tác phẩm có thể được đăng ký theo hình thức chưa 
xuất bản với tư cách là “tác phẩm sưu tập”, cùng với đơn đăng ký và phí: 
 
• Các yếu tố của tác phẩm sưu tập được tập hợp trong một mẫu hoàn chỉnh 
• Các yếu tố hợp thành được tập hợp có một tiêu đề duy nhất xác định tác phẩm sưu 
tập tổng thể 
• Người đứng tên yêu cầu bản quyền cho tất cả các tác phẩm thành phần và cho tác 
phẩm tổng thể là giống nhau; và 
• Các tác phẩm thành phần là của cùng tác giả, hoặc, nếu là của nhiều tác giả thì ít 
nhất một người phải có chung quyền tác giả của mọi tác phẩm thành phần. 
 
 

LƯU Ý: Số kiểm soát của Thư viện Quốc hội khác với số đăng ký bản quyền. 
Phòng Danh mục Xuất bản (CIP) của Thư viện Quốc hội chịu trách nhiệm xác 
định số kiểm soát của Thư viện Quốc hội và hoạt động riêng biệt với Cục Bản 
quyền. Một quyển sách có thể được đăng ký hoặc lưu trữ tại Cục Bản quyền 
nhưng không nhất thiết phải được đưa vào danh mục và bổ sung vào các bản 
tiếp nhận của Thư viện. Để biết thêm thông tin về việc lấy số kiểm soát của Thư 
viện Quốc hội, hãy vào xem trang web: http://pcn.loc.gov/pcn. Để biết thêm 
thông tin về Số thứ tự tiêu chuẩn quốc tế cho sách (ISBN), hãy gửi thư tới 
ISBN, R.R. Bower, 630 Center Ave., New Providence, NJ 07974 hay gọi số 
(877) 310-7333. Để biết thêm thông tin và đăng ký trên mạng, xem trang 
www.isbn.org. Để biết thêm thông tin về Số thứ tự tiêu chuẩn quốc tế cho tạp 
chí (ISSN), hãy gửi thư tới Thư viện Quốc hội, Chương trình Dữ liệu Tạp chí 
Quốc gia, Phòng Lưu trữ Chỉ số ấn phẩm, Washington, DC 20540-4160 hay 



Hội nghị quốc tế về thư viện – TP. HCM 28-30/8/2006 

Thư viện Việt Nam hội nhập và phát triển  168 

gọi tới số (202) 707-6452. Bạn cũng có thể xem thông tin tại trang 
www.loc.gov/issn. 

 
Tác phẩm sưu tập chưa xuất bản không được liệt kê theo tên các tác phẩm thành phần 
mà theo tên của bộ sưu tập. 
 
Ngày đăng ký có hiệu lực 
 
Việc đăng ký bản quyền có hiệu lực vào ngày Cục Bản quyền tiếp nhận các yếu tố 
theo yêu cầu theo đúng mẫu quy định, không tính tới thời gian xử lý đơn và gửi chứng 
nhận đăng ký. Thời gian mà Cục Bản quyền cần để xử lý đơn có thể thay đổi, tùy 
thuộc vào số lượng tài liệu mà Cục nhận được. 
Nếu bạn đăng ký bản quyền, bạn sẽ không nhận được bản xác nhận nào về việc đơn 
của bạn đã được tiếp nhận (Cục tiếp nhận hơn 600.000 đơn mỗi năm), nhưng bạn có 
thể nhận được: 
 

o Thư hoặc điện thoại của nhân viên Cục Bản quyền nếu bạn cần bổ sung thông 
tin hoặc 
o Chứng nhận đăng ký ghi rõ rằng tác phẩm đã được đăng ký, hoặc nếu đơn của 
bạn không được chấp nhận, sẽ có thư giải thích tại sao nó lại bị từ chối. 

 
Những yêu cầu lấy chứng nhận tại Phòng Thông tin Công chúng hoặc đề nghị gửi 
chứng nhận bằng Federal Express hoặc bằng các dịch vụ gửi thư khác sẽ không được 
xem xét. 
 
Nếu bạn muốn biết ngày mà Cục Bản quyền nhận được tác phẩm của bạn, hãy gửi nó 
bằng thư bảo đảm và yêu cầu có biên lai hoàn lại. 
 
 
Sửa đổi và bổ sung đăng ký đã có 
 
Để sửa đổi một lỗi trong đăng ký bản quyền hoặc bổ sung thông tin trong bản đăng 
ký, hãy bổ sung bản đăng ký Mẫu CA trong hồ sơ của Cục Bản quyền. Thông tin 
trong đăng ký bổ sung sẽ được thêm vào nhưng không thay thế thông tin trong bản 
đăng ký cũ. Cũng lưu ý rằng bản đăng ký bổ sung không thay thế cho bản đăng ký 
gốc, cho bản gia hạn đăng ký hoặc văn bản lưu trữ việc chuyển nhượng người sở hữu. 
Để biết thêm thông tin về đăng ký bổ sung, xem Thông tư số 8, Đăng ký bản quyền bổ 
sung. 
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Bản lưu bắt buộc cho những tác phẩm được xuất bản tại Mỹ 

Mặc dù không yêu cầu đăng ký bản quyền, nhưng Luật Bản quyền đã đề ra yêu cầu 
bản lưu bắt buộc đối với những tác phẩm xuất bản tại Mỹ. Xem khái niệm “xuất bản”. 
Thông thường, người sở hữu bản quyền hoặc người sở hữu toàn bộ quyền về tác phẩm 
có nghĩa vụ pháp lý phải lưu tại Cục Bản quyền, trong vòng 3 tháng kể từ ngày xuất 
bản tại Mỹ, hai bản sao (hoặc trong trường hợp tác phẩm âm thanh, là hai bản lưu giữ 
âm thanh) để Thư viện Quốc hội lưu lại. Nếu không có bản lưu có thể sẽ bị phạt 
nhưng không ảnh hưởng đến việc bảo vệ bản quyền. 

Một số loại tác phẩm được miễn phải có bản lưu bắt buộc, và đối với một số loại thì 
trách nhiệm cũng được giảm xuống. Để biết thêm thông tin về bản lưu bắt buộc, xem 
Thông tư 7d, Bản lưu ấn phẩm và âm thanh bắt buộc của Thư viện Quốc hội. 

 

Sử dụng bản lưu bắt buộc để đáp ứng yêu cầu đăng ký 
 
Đối với những tác phẩm xuất bản ở Mỹ, luật bản quyền có quy định một bản lưu có 
thể đáp ứng được cả yêu cầu lưu trữ của Thư viện và yêu cầu đăng ký. Để có thể có 
hiệu quả kép này, bản sao hoặc bản lưu giữ âm thanh phải được gửi kèm với mẫu 
đăng ký và phí làm hồ sơ. 
 
Ai có thể làm đơn đăng ký? 
 
Những người sau được quyền đệ trình bản đăng ký: 
• Tác giả. Đây hoặc là người tạo ra tác phẩm hoặc, nếu là tác phẩm làm thuê, là 
người chủ hoặc là người mà tác phẩm này được làm cho. 
• Người sở hữu bản quyền. Người sở hữu bản quyền được định nghĩa theo quy 
định của Cục Bản quyền hoặc là tác giả của tác phẩm hoặc là người/tổ chức có quyền 
sở hữu tất cả các quyền của mà tác giả có được theo luật bản quyền. Danh sách này 
bao gồm người/tổ chức theo hợp đồng là có quyền hợp pháp đối với bản quyền trong 
bản đăng ký bản quyền. 
• Người sở hữu toàn bộ quyền về tác phẩm. Theo luật, là bất kỳ hình thức độc 
quyền nào tạo ra bản quyền và bất kỳ phần nào của độc quyền có thể được chuyển 
giao và sở hữu riêng biệt, mặc dù việc chuyển giao có thể bị giới hạn hiệu lực về thời 
gian hoặc không gian. Thuật ngữ “người sở hữu bản quyền” theo khía cạnh là bất kỳ 
hình thức độc quyền nào bao gồm trong bản quyền là chỉ người sở hữu của quyền cụ 
thể đó.Bất kỳ người sở hữu độc quyền nào cũng có thể đăng ký là có quyền đối với 
tác phẩm. 
• Người đại diện được ủy quyền của tác giả, hoặc là người sở hữu bản quyền, 
hoặc là người sở hữu toàn bộ các quyền về tác phầm. Bất cứ người nào được ủy 
quyền hành động thay mặt tác giả, hoặc là người sở hữu bản quyền, hoặc là người sở 
hữu toàn bộ quyền về tác phẩm có thể đăng ký. 
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• Không có yêu cầu là đơn đăng ký phải do luật sư soạn thảo. 
 
 
MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ 
 
Đối với đăng ký gốc 
 

Mẫu PA đối với những tác phẩm đã xuất bản hoặc chưa xuất bản của các 
môn nghệ thuật biểu diễn (tác phẩm âm nhạc, kịch, kịch câm và 
múa, phim hoặc các tác phẩm nghe nhìn khác) 

Mẫu SE: đối với ấn phẩm nhiều kỳ, các tác phẩm đã phát hành hoặc được 
dự định phát hành theo nhiều phần nối tiếp được sắp xếp theo 
trình tự đánh số hoặc thời gian và có dự định sẽ được tiếp tục mà 
không xác định thời gian (tạp chí xuất bản định kỳ, báo, tạp chí, 
bản tin, tạp chí/sách xuất bản hàng năm …) 

Mẫu SR: đối với bản ghi âm đã xuất bản hoặc chưa xuất bản 
Mẫu TX: đối với tác phẩm văn học phi kịch đã xuất bản hoặc chưa xuất bản 

Mẫu VA đối với tác phẩm xuất bản hoặc chưa xuất bản thuộc lĩnh vực nghệ 
thuật thị giác (tranh ảnh, hình họa, điêu khắc, bao gồm cả kiến 
trúc) 

Mẫu G/DN: mẫu đặc biệt để đăng ký các số báo trong một tháng của một tờ 
nhật báo khi đáp ứng được các điều kiện cụ thể 

Mẫu rút 
gọn/SE và 
Mẫu 
SE/Nhóm 

là các dạng mẫu SE đặc biệt được dùng khi đáp ứng được một số 
điều kiện nhất định 

Mẫu rút gọn 
TX, PA, và 
VA: 

là các dạng mẫu rút gọn áp dụng khi đăng ký bản quyền gốc. Để 
biết thêm chi tiết về việc sử dụng các mẫu rút gọn này, hãy xem 
ấn phẩm SL-7. 

Mẫu GATT: dạng mẫu đặc biệt để đăng ký bản quyền cho một tác phẩm theo 
đó bản quyền tại Mỹ được phục hồi theo quy định của Luật về các 
hiệp định của Vòng đàm phán Urugoay 1994 (URAA). Để biết 
thêm chi tiết, hãy xem bản Thông tri 38b. 

Đăng ký gia hạn 

Mẫu RE:  áp dụng đối với các đơn xin gia hạn bản quyền đối với các tác 
phẩm đã có bản quyền theo luật có hiệu lực từ 31/12/1997 (Luật 
Bản quyền năm 1909) và đã được đăng ký trong kỳ bản quyền đầu 
tiên có hiệu lực 28 năm.  
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Phụ lục của 
Mẫu RE 

đi kèm mẫu RE áp dụng đối với các đơn xin gia hạn bản quyền 
đối với các tác phẩm đã có bản quyền theo theo Luật Bản quyền 
năm 1909 nhưng chưa bao giờ đăng ký trong kỳ bản quyền đầu 
tiên có hiệu lực 28 năm. 

Đối với đề nghị sửa đổi và bổ sung  

Mẫu CA:  áp dụng đối với đơn nộp bổ sung để sửa đổi hoặc bổ sung thêm 
thông tin quy định trong bộ hồ sơ đăng ký trước đây lưu tại Cục
Bản quyền. 

Đối với một tập hợp các bài viết cho các tạp chí xuất bản định kỳ 

Mẫu GR/CP: một bản đăng ký phụ sẽ được sử dụng để đăng ký cho một tập hợp 
các bài viết cho các tạp chí xuất bản định kỳ để bổ sung cho đơn 
đăng ký đã làm theo Mẫu TX, PA hay VA.  

 

Cách lấy mẫu đăng ký 

Xem mục "Thông tin chi tiết". 

Bạn cần có chương trình Adobe Acrobat Reader ® cài đặt sẵn trong máy tính để đọc 
và in các mẫu truy cập trên Internet. Chương trình Adobe Acrobat Reader có thể tải 
xuống miễn phí từ Công ty Adobe Systems Incorporated thông qua các đường liên kết 
ngay tại các trang web có chứa mẫu đăng ký. Hãy in các mẫu này theo chiều thống 
nhất từ trên xuống (đầu trang 2 ở ngay sau đầu trang 1) bằng giấy trắng loại tốt theo 
khổ 8½"× 11". Để có các bản mẫu đăng ký có chất lượng tốt nhất, nên in bằng máy in 
laze. 

Có sẵn các mẫu có chỗ để điền 

Hầu hết các mẫu của Cục Bản quyền đều có sẵn trên trang web dưới dạng có chỗ 
trống sẵn chỉ việc điền vào. Hãy vào trang www.copyright.gov/forms và làm theo chỉ 
dẫn. Các mẫu này cho phép bạn nhập thông tin trong khi mẫu sẽ được hiển thị trên 
màn hình bằng một sản phẩm của chương trình Adobe Acrobat Reader. Sau đó bạn có 
thể in ra giấy mẫu đã được điền và gửi cho Cục Bản quyền. Các bản mẫu điền sẵn này 
sẽ cho bạn một bản in sạch sẽ, sắc nét để bạn tự lưu và gửi cho Cục Bản quyền. 
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Lệ phí * 

Các khoản lệ phí đăng ký sẽ được chuyển trả cho Cục Bản quyền dưới dạng hối 
phiếu, tức là séc, lệnh chuyển tiền, hoặc hối phiếu ngân hàng. Đề nghị không chuyển 
tiền mặt. Các hối phiếu phải là loại có thể chiết khấu được thông qua một tổ chức của 
Mỹ mà không cần dịch vụ hoặc phí chuyển đổi, phải thanh toán được bằng đô-la Mỹ 
và đánh số thứ tự theo quy định của Hiệp hội ngân hàng Mỹ. Không chấp nhận các 
lệnh chuyển tiền quốc tế và lệnh chuyển tiền qua bưu điện thuộc loại chỉ chiết khấu 
được ngay tại bưu cục.  

Nếu Cục Bản quyền nhận được một bản séc dùng để thanh toán lệ phí đăng ký nhưng 
séc là loại không rút tiền ra được, Cục Bản quyền sẽ hủy bản đăng ký và thông báo 
cho người chuyển séc. Lệ phí nộp hồ sơ đăng ký bản quyền gốc, đăng ký bổ sung hay 
gia hạn đều không được hoàn trả, bất kể cuối cùng có đăng ký được bản quyền hay 
không. Đề nghị không chuyển tiền mặt. Cục Bản quyền sẽ không chịu bất cứ trách 
nhiệm nào nếu khoản tiền mặt để trả lệ phí đăng ký bị mất. Để biết thêm chi tiết, hãy 
xem Thông tư số 4, Lệ phí đăng ký bản quyền. 

Một số lệ phí và dịch vụ có thể được thanh toán bằng thẻ tín dụng 

Một số khoản lệ phí có thể được nhân viên Cục Bản quyền yêu cầu nộp trực tiếp tại 
văn phòng hoặc qua điện thoại. Một số khoản khác lại chỉ có thể được yêu cầu nộp 
trực tiếp tại văn phòng. Việc thanh toán bằng thẻ tín dụng thường chỉ được phép đối 
với các dịch vụ không đòi hỏi phải nộp hồ sơ hay các giấy tờ khác. Tuy nhiên, cũng 
có ngoại lệ đối với các khoản lệ phí liên quan đến các hồ sơ nộp tại Phòng Thông tin 
Công chúng. 

Ban Văn bằng - chứng chỉ: Các khoản lệ phí cho các dịch vụ này có thể được nhân 
viên trong Ban yêu cầu nộp trực tiếp tại văn phòng hoặc qua điện thoại: cấp thêm giấy 
chứng nhận; bản sao các văn bản và bản lưu; tìm kiếm, định vị và lấy bản lưu; xác 
nhận; và xử lý khẩn cấp. 

Phòng Thông tin Công chúng: Các khoản lệ phí ở đây chỉ có thể được các nhân viên 
văn phòng yêu cầu nộp trực tiếp chứ không qua điện thoại được: Mẫu đơn đăng ký 
chuẩn; các yêu cầu xử lý đặc biệt đối với tất cả các mẫu đơn đăng ký chuẩn; các yêu 
cầu đối với các dịch vụ do Ban Văn bằng-Chứng chỉ cung cấp trong trường hợp yêu 
cầu này đi kèm với yêu cầu xử lý đặc biệt; các yêu cầu tìm kiếm mà đã xác định được 
khoản lệ phí ước tính; lệ phí khác đối với mỗi yêu cầu sử dụng chung một khoản tiền 
gửi; lệ phí duy trì toàn kỳ; lệ phí kháng án; lệ phí xử lý Kiểm tra Bảo đảm; các khoản 
lệ phí còn thiếu đi kèm với Thông báo đến hạn thanh toán; lệ phí trong thời gian truy 
lục dữ liệu; và lệ phí thực hiện dịch vụ trực tuyến.  

Ban Tài liệu tham khảo và thư mục: các yêu cầu tìm kiếm trên cơ sở thông thường 
hay khẩn cấp có thể được yêu cầu thanh toán qua điện thoại bằng thẻ tín dụng.  
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Bộ phận Lưu giữ hồ sơ: các dịch vụ cập nhật thông tin từ máy tính trên COINS, in từ 
đĩa quang, và sao chụp có thể được yêu cầu nộp lệ phí tại văn phòng. 

Ban Kiểm soát tài chính: các tài khoản tiền gửi do Ban Kiểm soát tài chính duy trì 
có thể được bổ sung bởi các thẻ tín dụng. Xem Thông tư số 5, Cách mở và duy trì một 
tài khoản tiền gửi ở Cục Bản quyền. 

Các bộ hồ sơ và thông báo về mục đích của yêu cầu (NIE) lập theo Mẫu GATT có thể 
trả phí bằng thẻ tín dụng nếu số của thẻ tín dụng đã được nêu trong một bức thư riêng 
gửi kèm mẫu. 

 

Tìm kiếm Hồ sơ của Cục Bản quyền 

Các hồ sơ của Cục Bản quyền được công khai cho công chúng tra cứu và kiểm tra. 
Hơn nữa, theo yêu cầu của bạn kèm việc thanh toán lệ phí, Cục Bản quyền sẽ tìm 
kiếm hồ sơ giúp bạn. Để biết thêm thông tin về việc tìm kiếm các hồ sơ của Cục Bản 
quyền liên quan đến tình trạng bản quyền hoặc quyền sở hữu của một tác phẩm, xem 
Thông tư 22, Cách tra cứu tình trạng tác quyển của một tác phẩm, và Thông tư 23, 
Thẻ mục lục bản quyền và các hồ sơ trực tuyến của Cục Bản quyền. 

Các hồ sơ của Cục Bản quyền lưu giữ dưới dạng đọc được bằng máy, được biên mục 
từ 1/1/1978 đến nay, bao gồm các hồ sơ đăng ký, thông tin gia hạn và các hồ sơ lưu 
trữ khác, hiện nay có thể truy cập được tại trang web của Cục Bản quyền 
www.copyright.gov. 

 

Các thông tin khác  

Thông tin trên Internet: Các thông tư, các bản tuyên bố, các quy định, các tài liệu 
liên quan khác, và các mẫu xin cấp bản quyền có sẵn trên trang web của Cục Bản 
quyền www.copyright.gov. 

Thông tin qua điện thoại: Để biết thông tin chung về vấn đề bản quyền, hãy gọi 
Phòng Thông tin Công chúng về bản quyền tại số máy (202) 707-3000. Số máy telex 
là (202) 707-6737. Nhân viên văn phòng sẽ trực máy từ 8:30 sáng đến 5:00 chiều (giờ 
miền đông), từ thứ hai đến thứ sáu trừ các ngày nghỉ theo quy định của liên bang. Các 
thông tin lưu trữ có thể truy cập được 24/24h. Hoặc nếu bạn biết chính xác bạn cần 
mẫu đăng ký và thông tri nào, bạn có thể yêu cầu nhân viên văn phòng cung cấp 
thông tin 24/24h theo đường dây nóng hỏi đáp về Mẫu đăng ký và các Ấn phẩm theo 
số máy (202) 707-9100. Bạn cũng có thể để lại tin nhắn cho họ. 
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Thông tin bằng thư thông thường: hãy gửi về địa chỉ: 

Library of Congress 
Copyright Office 
Publications Section 
101 Independence Avenue, SE 
Washington, DC 20559-6000 

Để biết danh mục các tài  liệu khác đã được Cục Bản quyền phát hành, hãy xem 
Thông tư số 2, Các tài liệu về bản quyền.  

Phòng Thông tin Công chúng về bản quyền tiếp đón công chúng từ 8:30 sáng đến 
5:00 chiều (giờ miền Đông) từ thứ hai đến thứ sáu, trừ các ngày nghỉ theo quy định 
của liên bang. Văn phòng được đặt tại Thư viện Quốc hội, James Madison Memorial 
Building, 101 Independence Avenue SE, Washington, DC, gần bến tàu điện ngầm 
phía Nam thành phố. Các nhân viên văn phòng sẵn sàng trả lời các câu hỏi, cung cấp 
các thông tri, và tiếp nhận đơn đăng ký. Văn phòng có lối đi dành cho người khuyết 
tật ở cửa trước của Independence Avenue SE. 

Cục Bản quyền không được phép tư vấn pháp luật. Nếu cần thông tin hoặc chỉ dẫn về 
các vấn đề như tranh chấp về quyền sở hữu bản quyền, các vụ kiện về vi phạm bản 
quyền, quy trình xuất bản một tác phẩm, hoặc phương thức thanh toán tiền bản quyền, 
các bạn cần tham khảo ý kiến luật sư. 

Lưu ý: Cục Bản quyền cung cấp miễn phí một danh sách người nhận thư 
điện tử, gọi là NewsNet, những người này sẽ nhận được các bản tin điện tử 
được cập nhật định kỳ về vấn đề bản quyền. Các bản tin này sẽ khuyến cáo 
cho người nhận về các phiên tòa, hạn chót gửi thông tin phản hồi, các quy 
định mới và quy định đang được đề xuất, các ấn phẩm mới, và các vấn đề 
khác liên quan đến bản quyền mà bạn có thể quan tâm. NewsNet không phải 
là một chương trình thảo luận nhóm tương tác. Để đăng ký vào danh sách 
này, hãy gửi thư tới  listserv@loc.gov. Trong nội dung thư, hãy viết: 
"subscribe uscopyright". Hoặc bạn có thể điền vào mẫu đăng ký trực tuyến 
tại www.copyright.gov/newsnet. Bạn sẽ nhận được một thư chào mừng tham 
gia thuê bao trong đó nói rằng bản đăng ký vào danh sách NewsNet của bạn 
đã được chấp thuận. 

 

Thông tư số 1, cập nhật tháng 7/2006 

 
 
 


